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(MEO CHỮ PHÁP) 
AVES ESAE dE. EE END SACS AE Ü 
NOTIONS SOMMAIRES 
(Những dieu so lược) 
-A lu 
Les mots et les lettres 
(NHỮNG TIENG VÀ: NHỮNG CHỮ”) 
PELLET 
Les mots. — Muôn đọc và viết chữ Pháp thì phải 
dùng liếng (mots). 
Như câu : Minh a bon cœur có bốn tiếng mots. 
Les lettres.— Muốn viết mòt tiếng mot thì phải dùng 
lettres. | 
| Như mot Minh có bốn lettres. m, à, n, h. 
| 
| Tiếng Pháp cò 26 lettres là : a, b; c, d, e, f, 9, h, 
| EE HO, D) 9; Ba s t E, Gi X, v, Z. 
1 Hai mươi sáu lettres ấy chia làm hai thử là: voyelles 
| và consonnes. 
Voyelles có sáu chữ là: a, e, í, 0, u, y. 
Những chữ ấy goi là chữ voyelles vi nó tw doc thành 
đọng, không phải nhờ chữ khác. 
Cónsonnes có 20 chữ là: b, c. d. S1. DO fe ES 
.. Lo 8 E UID X 2. 
Goi là consonnes vì nó phải nhờ một voyelle mới doc 
ra dong, như khi doc b, c, d, thì phải nhờ chữ é, 
chẳng khác như bé, cé, dé. 
Một mot có mòt hay nhiều syllabes goi là vần. 
Như tiếng apercoit có ba syllabes ` a-per-coit, 
Như câu « Minh a bon cœur » môi mot có môt syllabe, 
| 
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PHÂN THÚ NHẬT 
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Tiếng Pháp có mười thứ mots là ; le nom, l’article, 
e pronom, le verbe, le participe, l'adverbe la préposition, 
la conjonction, l'interjection. 

Mười tiếng ày chia làm hai thứ: 

1:) thứ thay đồi (mois variables). 

2°) thứ không thay đồi (mots invariables). 


Thứ thay đổi là ; le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, 
le verbe, le participe 


Còn các thứ kia không thay đổi. 


—_——————— 


BOAN THÚ NHÂT 
Dậy về tiếng NOM 


Les noms.- Noms là tiếng dùng dé chí người, loài 
vật hay đồ våt gi. 


Vi dụ : Nam, Paul là nom cli vé người: buffle là nom 


chỉ về loài vàt; maison là nom chỉ về đồ vật, q 
Lời dặn. — Trong tiếng ta hê khi nào đặt được 
tiéng ông, thằng, người con cái, sự vån vàn ở 
trước tiếng nào thì tiếng ấy là nom. Í 
Le nom commun et le nom propre. 
(Nom chung và nom riêng) À 


Có hai thr noms là nom commun và nom propre. | 
Nom commun — Nom commun là nom chỉ tên chung 
cho nhiều người, nhiều loài vật, nhiêu đö vật cüng 
một loài với nhan. 


— 9 
Như : homme (người đàn ông). livre (quyền sách), maison 
(cái nhà), vì nói người nào, sách nào. nhà nào cùng được, 
Nom propre. - Nom propre là nom chỉ tén riêng cho 
một người, mót con vật một xứ nào, một linh nào, v. v. 
Như: Nam Jules, Mic, Tonkin. Hanoi. 


Lời dán. — Những tiếng nom propre thì phải viết hoa 


Le maseulin et le féminin. 
(Giống đực và giống cán 


Tiếng nom có hai giống: 1 le masculin. —2- le féminin. 


Le masculin. - Tiếng nom về masculin là khi người 
ta có thề đặt trước tiếng nom ấy chữ le hay chữ un 


Vi du: le père, un cheval (người cha, con ngựa) 


Những tiếng noms masculins thường chỉ những người 
đàn ông, con giai hay giống vàt đực 


m 


Thi du: le cultivateur, le père, un buffle, le coq (nguoi 
cây ruóng, người cha, con trầu. con gà sóng). 


Le féminin. — Tiếng nom vé féminin là khi người 
ta có thé dé trước tiếng nom ấy chữ la hav chữ une. 


Vi du: la mère, une vache (người me. con bó cái) 


Những noms féminins thường chi những người đàn 
bả, con gái, giống cải, con mái. 


Vi du: la mère, la fille, une poule (người me. con gái, 
gà mái). 


Song có nhiều noms xét theo nghĩa ta, nó không 


"` 


thuôc vé giống đực giống cải gi ca mà tiếng Tây cũng 
đặt masculin hay féminin cho no. 

Nhu: soleil, livre, banc (mặt gioi. quyền sách, ghế 
giài) thuộc vé masculin. Lune, plume, chaise (mặt giảng, 
ngòi bü!, ghé dựa) thuộc vé féminin 


DU FEL AE 


Le singulier et le pluriel. 
(Sô il va sô nhiêu) 

Tiếng nom có hai số là . sô it le (singulier) và sô nhiều 
le (pluriel) 

Le singulier. — Khi tiếng nom chỉ mot người, một 
loài vật hay một đồ dac gi thi nó thuộc số ít (singulier). 

Vi du: un élève, une fable, un coq. 

Le pluriel — Khi tiếng nom chỉ nhiều người, nhiều 
loài vật hay nhiều đồ đạc gì thì nó về pluriel 

Ví du: les élèves. cinq fables, deux cogs. 

Hé trong tiếng ta có chữ những, các. mọi hoặc 
hai, ba, bốn vàn vân ở trèn tiếng nào thi tiếng ấy 
thuộc số nhiều (pluriel). 

Formation du féminir dans les noms. 
(Cách lập noms ra giống cdi) 
Luật-ehung — Muốn dói noms giống đực (masculins) 
ra giống cái (féminins) thì thêm một chữ e vào cuối 

noms masculins 

Vị dụ: un c/ient, une cliente, [e voisin, la voisine. 

Noms maseulins tán eüng bäng er. — Nhirng 
noms masculins tàn cùng bằng er thi féminin đôi ra ère 

Vi -dụ : un fermier, une fermière, un jardinier, une 
jardinière, 


Noms masculins tận càng bằng n. t. — Những 
noms masculins tàn cùng bằng n. t. thì thêm một 
chữ n hay chữ tnữa và thêm chữ e đề đổi ra féminin. 

Vị dụ : un lion, une lionne, un chat, une chatte, 
un paysan, une paysanne. 


Noms masculins tận cùng bằng x. — Những 
noms masculins tàn cùng bằng x thi féminin đồi ra se 
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Ni dụ : un époux. une épouse. 


Noms maseulins tận cùng bằng eur. — Những 
noms masculins tàn cùng bäug eur thường féminin đồi 


ra euse 


Vi du: un chanteur, une chanteuse, un vendeur, une 
vendeuse. | 

Có một it noms masculins chỉ về người nhu: homme 
père, frère, monsieur, oncle, neuve, fils, thi féminin dôi 
là : femme, mère, sœur, madame, tante, nièce, fille. 

Có một it noms masculins về loài vật: như : choval, 
dindon, coq, bouc, canard thì féminin đồi là : jument, 
dinde, poule, chèvre, cane. 


Formation du pluriel dans les noms 
(Cách lập liéng noms ra số nhiều) 


Luât-chung. — Muốn doi nom: số il (singuliers) ra 
số nhiều (pluriels) thi thèm s vào nems singuliers. 

Vi du: l'arbre, les arbres , une maison, deux maisons. 

Noms singuliers tận cùng bằng s, x, z — Những 
noms singuliers tàn cùng bằng s. x z thi pluriel khong 
thay đồi. 

Vi du. le fis, les fils ; la voix, les voix; le nez, les nez 


Noms singuliers tàn cùng bằng au hay eu - 
Những noms singuliers tàn củng päng au hay:eu thì 
thêm chữ x ra pluriel 
— Ni du : un moineau, des moineaux, le jeu. les jeux. 

Noms singuliers tận cùng bằng ou. — Luật-trừ. 
Bây tiénginoms;làn cùng bàng;ou thêm chữ x ra pluriel 
là : pou, joujou, hibou, genou, chou, caillou, bijou. 

Còn những noms singuliers khác tật, cùng bằng ou 
thì thêm chữ s ra pluriel. | 


Vi du un trou, des irous, un clou des clous 


NÓI, cuộn, 

Noms singuliers tận cùng bằng al BE Những noms 
singuliers tàn cùng al thì pluriel đôi ra aux. 

Vi dụ : le cheval, les chevaux 

Song mấy tiếng sau này tuy tận cùng bằng al mà 
plurie! không đôi ra aux, chỉ thèm s vào thôi 

Vi du; Aval, hal, cal, canarval, chacal, choral, festival, 
naval, nopal, pal, régal 

Noms singuliers tận eüng bằng ail — Luật trừ.— 
Bầy noms singuliers tàn. cùng bằng ail như; bail, corail, 
émail, soupirail, travail, vautail, vitrail thì pluriel đồi ` 
là aux. 
au du: le travail, les travaux , le corail, les coraux. 

Gòn những noms singuliers khác làn cùng bằng ail thi 
pluriel chỉ thêm s mà thôi. 

Vi du: un gouv»rnail, des gouv-rnails. 

Còn những chữ: Ciel, œil, aïeul, đồi ra p'uri»| cieux, 
yeux, aieux. | 


BOAN THÚ HAI 


Day vé article. 
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Article. — Article là tiếng đặt trước nom đề chi nó 
về giống nào, số nào, và cũng dé chỉ cho nó minh 
bạch rõ ràng nữa 

Vị du: le chien. 

Chữ le đứng trước chữ chien đó là articlè, ` đặt mà 
chỉ cho biết chien là masculin singulier 

Thật ra thì chỉ có một thứ artiele mà thôi lả; le la, les. 


Le chi masculin singulier như le pere. 


La chi féminin singulier như la mère. 
Les chi cả hai giống về số nhiều (pluriel) như les parents. 
Song người ta lại con phàn làm hai thứ article là : 
article défini và article indéfini. 
Article défini. — Article défini: le la les là thứ chỉ 
minh bạch. 
Vi du: Le bureau du maitre (bàn nào ? —Bàn thầy giáo). 
La mère de Nam (Me ai ?— Me anh Nam). 
Article indéfini — Article indéfini là un, une, là thứ 
chỉ bóng lông chưa rõ rong tiếng ta nói được là một 
Un chi masculin như un jardin 
Une chi féminin như une maison. 
Đặt un, une đó vì không chỉ vườn nào, nhà nào, 
vườn ai, nhà ai 
Article élidé. — Article goi là élidé là khi bó e trong 
tiếng le, bó a trong tiếng la, mà đánh giấu apostrophe 
(dấu phầy) vào 
Làm như vậy là khi le, la đứng trước tiếng có  vo- 
yelle hay là h muette (là h càm không đọc đến). 
Vi du Le oiseau thay là: l'oiseau 
La oie thay là: l'oie. 
Le habit thay là: Thabit. 
La histoire thay là: l'histoire. 
Article contracté. — Article goi là contracté là khi 
de le dói ra du; de les đổi ra des; à le đổi ra au; 
à les đôi ra aux. 


Người ta không nói : 
Je viens de le village, mà người ta nói : je viens du village. 
Je vais -à le marché -== je vais au marché. 
Je viens de les champs — je viens des champs. 
Jai mal à des pieds -- jai mal aux pieds. 
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Song khi de le à le, đứng trước voyell: hay là h muette 
thì không đồi ra du, au phái viết de I, At 


Vi dụ : de l'éclat, à l'éclat. 
de l'honneur, à l'honneur 


ĐOẠN THÜ BA 
Day vé adjectif 
Adjectif. — Adjectif là tiếng đặt thêm cho tiếng nom dé 


chi thé thức nó là thế nào, hay là chỉ đích hẳn nó 
là cái nào, làm cho nom rổ nghĩa thêm ra. 


Muốn biết tiếng nào là adjectif thì đặt tiếng người, _ 


tiëng sự, ở trước nó mà thứ. hè nghe thuận tai, ấy 
là adjectif như nỏi rằng : hẳn hoi, xinh đẹp, vi 
có thé nói. 
Người hàn hoi (uue personne honnête) 
Sự xinh dep (une chose jolie) 
Có hai thứ adjectif là E j) adjectif qualificatif. 
2°) adjectif déterminatif. 


I — Nói về adjectif qualificatif. 


Adjectif qualificatif. — Adjectif qualificatif là tiếng 
đặt thêm cho nom để chỉ cho biết rõ người, loài vật 
hay đồ vật làm sao. 


Vi dụ : un soldat courageux (người lính ean đảm). 
Un gros buffle (con lràu to). 
Une table ronde (cải bàn tròn). 


Những liếng eourageux, gros, ronde là adjectifs qualifi- 


catifs đặt thêm cho noms soldat, buffle, table đề chỉ 


cho biết soldat, buffle, table thế nào, 


) ^ SET % LOT ste Aen =! ge à A s Ei 


L] EE "ric 


PASS CET 


Lói dàn Adjectif thường đứng trên hay đứng 


dưới tiếng nom. 


Như: Un gros buffle, gros đứng trèn 


Une table ronde, — ronde düïng dude. 


Formation du féminin dans les adjectifs. 
(Cách lập adjectif ra giống cái). 
Luât-chung. Muôn đôi adjectif masculin ra fémi- 

nin thi thêm e vào adjectif masculin. 
Vi dụ : 


Lời-dặn. — Những adjectifs tàn 
thi sang féminin khóng thay dói 


un petit garcon, une petite fille. 


cùng bằng chữ e 


Vi du: le large canal 
habile, une femme habile. 


une large rivière, — un homme 


Adjectifs masculins tận cùng bằng el, eil, en, 
on, et. — Những adj-chfs mascu ins tàn cùng bằng el 
eil, en, on, et thì féminin thêm một chữ l, n, hay t 
nữa rồi mới thêm e xuóng Cuối. 

Ví du: Un garçon cruel, une fille cruelle. 

Un chapeau pareil, une coiffure pareille. 
Uu jardin arcien, une maison ancienne. 
Un bon garcon, une bonne fille. 

Un homme muet, une femme muette. 

song tám tiếng sau này cứ luàt-chung thêm e ở cuối 
mà phải đánh dấu accent grave (diu huyền) ở trên vần 
áp cùng cho et hóa ra éte, là: ' 


Complet féminin complète Discret ` féminin discrète 
Incomplet — incomplète — Indiscret — indiscrète 
Replet => replète Inquiet inquiète 
Concret — concrète Secret ` — secréte 


Luật tri. — Nhirng adjeclifs sau này dầu không tàn 
củng bằng el, eil, en, on et song cũng phải thêm con- 
sonne cuối đã rồi môi thêm e vào mà làm ra féminin là ; 


Bas đồi ra féminin là basse Métis dôi ra féminin là métisse 
Las — lasse (Gentil 3.25 gentille 
Gras grasse Nul = nulle 
Gros grosse Bellot bellotte 
Epais épaisse Sot solte 
Exprés | expresse Vieillot | vieillotte 
Profés professe 

Adjectifs masculins tận cùng bằng er Những 
adjectifs masculins tận cùng bằng er thì /éminin đồi 
ta ère. 

Vi du: Un duvet léger, une plume légère 


Adjectifs masculins tận cùng bằng gu — Những 
adjectifs masculins lậu cùng bằng gu thì féminin thêm 
e mà lai phải thêm hai chấm ở trên e gọi là tréma 


Vi du - un crayon aigu, une plume aiguë. 


Adjectifs masculins tận cùng bằng f — Những 
adjcctifs masculins tàn cùng bằng f thì féminin đồi 
làm ve. 


Ví du: un pantalon ncuf, une robe neuve. 

Nếu trước f có e thì phải đôi e ra è như bref, thì 
đồi ra brève | 

Adjectifs masculins tận cùng bằng x. — Những 
adjectifs masculins lận cùng bằng x thì féminin đôi 
ra se | 

Vi du: un homme heureux, une femme heureuse 

Adjectifs masculins tận cùng bằng eur. — Những 
adjectifs masculins tàn cúng bằng eur thì féminin đồi 
ra euse 

Vi dụ : un fermier travailleur, une fermière travailleuse, 


27 1949: 

Song những adjectifs tàn cùng là ateur, cteur, pfeur 
thi féminin thường đổi ra trice 

Nhu créateur, protecteur, corruptrur, đồi ra créatrice 
protectrice, corruptrice. 

Adjectifs maseulins tận cùng bằng érieur — 
Những adjectifs masculins tàn cùng bằng érieur thi cu 
luật chung thêm e mà thôi. 

Vi dụ : un bras supérieur, une jambe supérieure 

Có những adjectifs masculins không theo luật nào như : 

1:) Beau, nouveau, mou, fou, jumeau thì féminin 
đồi là belle, nouvelle, molle, folle, jumelle. 

2:, Bianc, franc, sec. frais féminin đôi là blanche, 
franche sèche, fraiche, 

3 ) Public, caduc, féminin dôi là publique, caduque. 

4) Long, oblong, bénin, malin. féminin đôi là longue, 
oblongue, béningue, maligne. | 


Formation du pluriel dans les adjectifs. 
(Cách lập adjectifs ra số nhiên). 


Luât-chung Những  edjeclifs singuliers đồi ra 
pluriel thì thêm s 

Vi dụ : le joli chien, les jolis chiens 

Adjectifs singuliers tận cùng bằng s hay x 
Những adjectifs singuliers tàn cùng bäng s hay x thì 
pluriel không thay đôi. 

Vi dụ : lạ poil épais el soy ux. du chat, les poils 
épais et soyeux du chat. 

Adjectifs singuliers tận cùng bằng eau. — Những 
adjeclifs singuliers tàn cùng bằng eau thì pluriel thêm 
X vào 

Vi du . le beau chien, les beaux chiens 


Adjectifs singuliers tận cùng báng al. — Những 
ädjectifs singuliers tàn cùng bằng al thì pluriel đồi 
ra aux. 


Vi du: le palais royal, les palais royaux. 


Lời-dặn — Có một it adjectifs singuliers như final, 
glacial, natal thi pluriel thém s. 


Như: des points finals, les océans glacials, les. pays 
nata s. 


II — Nói vé adjectif déterminatif. 


Adjectif déterminatif. Adjectif détermiratif là liếng | 
đặt thêm cho tiếng nom dé chỉ cho rõ cái nào, số | 
nào của ai, hoặc chỉ trống không = 


Vị dụ ' Ce livre, trois chevaux, mon chapeau, chaque 3 | 
personne. i 


Tiếng ce, trois, mon. chaque là adjeclifs déterminatifs 
vi nó đặt thêm mà chỉ sách nảo mấy con ngựa, 
mũ của ai và chi trống môi người 

Có bón thứ adjectifs déterminatifs là: 3 

1:) Adjectif démonstratif 2 ) Adjectif numéral. 3') Adjectif H 

possessif, 4 ) Adjectif indéfini | 


1 - Adjectif démonstratif. ` ` E 

Adjectif démonstratif — Adjectif démonstratif là | 
tiếng đặt thêm cho nom đề mà chỉ cái này, cái nọ. 
Tiếng này, nọ ày tức là adjechifs démonstratifs. 
Những adjectifs démonstratifs là : ce, cet, cette, ces |] 


| A ` . ` Wa , SS. . 

Ce là masculin singulier, đặt truóc nom masculin cô 
chữ consonne hay là h aspüée (là chữ h có đọc dën 

f. E h | 
düng dâu | 


Vi dụ : ce soldat, ce héros 


eau 
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Cet cũng là masculin singulier, song đặt trước nom 
masculin có chữ: voyell: hoặc h muette đứng đầu 

Vi du: cet arbre, cet habit. 

Cette là féminin singulier, đặt trước nom giống cái 
phần ít, bất cứ bắt đầu bằng voyelle hay consonne. 

Vi du: cette maison, cette étude, cette histoire. 

Ces là pluriel cà hai giống, đặt trước các nom phần 
nhiều. 


Vi dụ : ces livres, ces plumes, ces amis, ces écoles. 


2 — Adjectif numéral. 


Adjectif numéral. — Adjectif numéral là tiếng dùng 
dé đếm, kê hay là đếm thử tu. Bói vậy có hai thứ : 


I:) Adjectif cardinal là thứ đếm dé mà kẻ, như : un. 
deux, trois... 


2:) Adjectif ordinal là thứ đếm đề chỉ thứ tự như 
premier, deuxième, troisième. 


3 — Adjectif possessif. 


Adjectif possessif — Adjectif possessif là tiêng dal 
thêm cho nom đề mà chỉ cái ấy của ai (của lói, của 
anh, của nó v. v.) 
Vi du : Mon (urban, ta ceintnre, ses souliers. 


(Khăn của tôi, giày lưng của anh, giầy của nó.) 


Adjectifs possessifs là : 

Vê masculin singulier (giống duc phần it): mon, ton, 
son, notre, votre, leur. 

Về féminin singulier (giống cái phân it) : ma, la, sa, 
notre, votre, leur. 


—— fü 


Về pluriel des 2 genres (phần nhiều cả hai giấng) 
mes, les, ses, nos, vos, leurs. 

Loi-dän. Đứng trước những uom bắt đầu bằng 
chr voyelle hay chữ h muette thì dùng mon, ton, son, 
mà thay cho ma, fa, sa 


Vi du, phải nói: mon ardoise, ton écrilure, son histoire, 
chứ không nói: ma ardoise, ma écriture, ma histoire. 


4 Adjectif indéfini. 


Adjectif indéfini Adjectif indéfini là tiếng dat 
thêm cho nom dé làm cho tron nghĩa, nhung chi 
trống khóng mà thôi Như nói: chaque personne a une 
âme (môi người có một linh hồn) chữ chaque đó là 
adjectif indéfini vì không nói rõ là người nào ea. 


Những adjectifs indéfinis là : 
Ancun, autre, chaque, certain, maint,. même, nul, 
plusieurs, quelque, quelconque, tel, tout, un. 


Accord de l'adjectif qualificatif 
(Cäch hop adjectif qualificatif) 


Adjectif qualificatif phải hợp bằng giống và bằng số với 
tiếng nom mà nó chỉ rõ nghĩa. Nếu nom về mascuiin 
singulier thì adjectif cũng đặt ở masculin singulier. Nếu nom 
về féminin singulier thì adjectif cũng đặt ở féminin singulier. 
Nếu nom vé masculin pluriel thi adjectif phải đặt ở mas- 
culin pluriel. Nếu nom về féminin pluriel thi adjectif cüng 
phải đặt ở féminin pluriel. 

Vi dụ: Un homme prudent (masculin singulier). 

Une femme prudente (féminin singulier). 
Des hommes prudents (masculin pluriel). 
Des femmes prudenles ‘féminin pluriel). 


us D — 


Khi adjestif giúp nghĩa cho nhiều noms giống đực 
phần it (masculin singulier) thì tiếng adjectif ấy phải đặt 
ở giống đực phân nhiều (masculin pluriel). 

Vi dụ: le père et le fils sont travailleurs. 

Khi nó giúp nghĩa cho nhiều noms giống cái phần ít 
(féminin singulier) thì adjectif phải đặt ở giống cải phần 
nhiều (/éminin pluriel). 

Vi dụ: la mère et la fille sont travailleuses. 

Luật từ. — Khi adjectif giúp nghĩa nom vừa thuộc 
giống duc, vừa thuộc giống cải (masculins và féminins) 
thì nó phải đặt ở giống đực phân nhiều (masculin pluriel). 

Vi dụ: le père et la mère sont travailleurs. 


le père, la mere, le fils et (a fille sont travailleurs. 


BOAN THÚ BỒN 
Nói về pponom 


Pronom. — Pronom là tiếng đặt thay cho nom, 

Vị du: j'ai lu ce livre, il est intéressant. (Tôi đã doc 
quyền sách này rồi, nó hay lắm). Tiếng il là pronom 
đặt thay cho livre. 

Có sáu thứ pronoms là : pronom personnel, pronom 


possessif, pronom démonstratif, pronom relatif, pronom in- 
terrogatif và pronom indéfini. 


1 — Prorom personnel. 


Pronom personnel. Pronom personnel là tiếng đặt 
thay cho nom đề chỉ ngôi thứ. 
Có ba ngôi là : 


oL AN ues 
a) Ngôi thứ nhất chỉ người nói như (ói, ta, chứng, la, 
thi có:je, me, moi, chỉ chung cho cà hai giống về số it. 
Nous, chỉ chung cho cà hai giống vé số nhiều. 
Vị dụ : je me repose. E 
Donnez-moi un livre. 
Nous éludions. | 
b) Ngôi thứ hai chỉ kê nào mà minh nói với, nhu: 
màu, anh, òng, bà, chị, chúng bay, các anh, v. v. thì có : 
Tu, te toi chỉ chung cho cả hai giống, số ít. 
Vous ` chỉ chung cho cả hai giống, số nhiều 
Vi dụ : Tu te reposes. | 
Lève-toi. ; 
Vous vous promenez 
c) Ngôi thứ ba chi người hay sự gi minh nói đến như 
nó, người ấu, cái ấu, chúng nó, những sự ấu, v.v thì có : 
ll, le về masculin singulier. : 
Elle, la về /éminin singulier. 
Lui vé masculin hay féminin singulier. 
Ils, eux, vé masculin pluriel 
Elles và féminin pluriel. 
Œs, leur cho cả hai giống về pluriel. 
En, y, se, soj cho cà hai gióng vé pluriel. 
Ví du : Il se flatte. Hs travaillent. Elles tisent. 
Donnez-lui un habit. Je les connais. 
Lời dặn. — Le, la, les, đứng trước nom là article. 
Vi du: Le livre, la table, les bancs. 
. ke, la, les, đứng trước verbe là pronom personnel. 
Vi dụ: Je prends mon livre, je le pose sur la table, 
| Je prends la règle, je la mets dans mon cartable. 
Ces enfants sont studieux, je les aime. 


2 — Pronom possessif. 


Pronom possessif — Pronom possessif là tiếng đặt thay 
cho nom hiéu ngầm và có y chỉ tiếng nom ấy là của 
thuộc về ai. — Pronom possessif phải có article đứng trước 
nó luôn luôn như : 


Singulier Pluriel 
Masculin Féminin Masculin Féminin 
Le mien, La mienne, Les miens, Les miennes. 
Le tien, La tienne. Les tiens, Les tiennes. 
Le sien, La sienne. Les siens, Les siennes. 
Le nótre, La nótre. Les nótres, Les nótres, 
Le vôtre, La vôtre. Les vôtres, Les vôtres. 
Le leur, La leur. Les leurs, Les leurs. 


-Lèi dặn. — Pronom possessif thi đi với article (hoặc 
à le, la, les hoặc là article contracté, hiéu ngầm là 
nom. Còn adjectif possessif thì đứng trước nom và không 
có article mà tiếng nolre, voire khóng có dấu mü. 
Ví du: Mon habit est plus beau que le tien 
Notre maison est plus grande que la vôtre 


8 — Pronom démonstratif, 


Pronom démonstratif. Pronom démonstratif là tiếng 
đặt thay cho nom dé mà chi tró người này, người nọ: 


Pronoms démonstratifs là những Geng: 


Singulier Pluriel 
Masculin Féminin — Masculin i ééminin 
Ce lui, Celle. Ceux, Celles 
Celui-ci, Celle-ci Ceux-ci, Celles-ci, 
Celui-là Celle-là. Ceux-là, Celles-là 


Còn như nói về sự thì dùng những tiếng ce: cái, 
sự, như ce-ci: cái này, ce-là : cái kia. 
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Ví du: Prenez celui-ci et luissez celui-là. 

(Anh lấy cái này và đề lai cái kiaa 
Celui qui travuille bien, sera récompensé. 
(Ai làm việc tốt sẽ được thuóng;. 

Ce que vous diles esl vrai 

(Điều anh nói thuc diy). 

Lời dán. — Ce là adjectif démonstratif thi đứng trước 
nom như ce livre, còn các khi khác thi là pronom hay 
là khi đứng trước voyelle thì viết c mà thói như: 
Ce que vous savez. Cest vrai. | 


Trước a thì viết c như ca été un grand malheur. 


4 — Pronom relatif. 

Pronom relatif - Pronom relatif là tiếng đặt thay cho 
nom hay là mót pronom khác mà làm nén mót càu nói 
với câu |FTƯỚc , 

Vi du: La perdrix fait son nid dans les taillis qui 
bordent les riziéres. 

Tiéng qui dé là pronom relatif dät thay cho chi taillis 
mà làm nén càu qui bordent des riziéres. | 

Lời dán.— Tiếng pronom relatif thay cho tiếng nào đứng 
liền trước thì tiếng ấy gọi là antécédent, mà pronom relatif 
thì phải tùy theo genre và nombre của antécédent mà đặt, 
như trong câu vi dụ trên này, tiếng taillis là antécédént 


của qui 
Pronoms relatifs là : 


Singulier Pluriel 
Masculin Féminin Masculin Féminin 
Lequel, Laquelle Lesquels, Lesquelles. 
Duquel, De laquelle  Desquels, Desquelles. 
Auquel, Auquelle Auxquels, Auxquelles. 


Còn qui, que, quoi, dont, où hay d'où thi chỉ cà hai 
giống và hai số, | 


SUR, A 
5 - Pronom interrogatif. 

Pronom interrogatif — Pronom interrogatif là tiếng 
đặt thay cho nom dé mà hỏi cho biết rằng ai, hay là 
sw gi. 

Ví dụ : Qui a dit cela ? Ai nói điều ấy ? 

Que voulez-vous ? Anh muốn gi? 

Qui, que đó là pronoms interrogatifs 

Pronoms interrogatifs cing dùng mấy tiếng như pronoms 
relatifs, trừ ra tiếng dont. 


gió là adverbe, 


Tiéng où có dùng mà hỏi; song bấy 
không phái là pronom. 

Vậy qui là ai? có thề làm sujet cho verbe hay là 
complément cüng duoc. 

Vi du: Qui vous l'a dit? (chữ qui làm sujet. 

Qui cherchez-vous? (chữ qui làm complément), 

Que, quoi: sự gi? — Que khi làm complément direct ; 
quoi có khi đứng một minh, có khi làm complément cho 
préposilion. 

Vi du: Quoi de nouveau ? 

À quoi pens -{-il ? 
= Que désirez-vous ? 

Lequel, laquelle, etc.. dùng khi có mệt nom hièu ngầm, 
mà nó phái hợp giống với nom ấy. 

Vi dụ: Voici deux pommes, laquelle voulez-vous ? 

Đây có hai quả táo, anh muốn lấy quả nào ?) 

Laquelle hợp theo pomme hiều ngầm. 

Lời-dặn. — Lequel, laquelle khi hợp với nom đất rõ 
thì bó article mà dòng quel, quelle, vân vân, chứ khòug 
nói lequel, laquelle. 

Vi du: Quel livre lisez-vous ? 


CT OR. 


6 — Pronom indéfini. 

Pronom indéfini. — Pronom indéfini là tiếng đặt thay 
cho nom, song có y chỉ trống không mà thói 
Vi du: On ma dil. | | ni 


Tiếng on đó là pronom indé[ini và chỉ Wa người 
ta, không chỉ rõ là ai 
Những pronoms indéfinis là: 
On, autrui, l'un, l'autre, chacun, quelqu'un, quiconque, 
personne, rien E 
Vị du: On est arrivé. 
Le bien d'autrui, lu ne prendras. DE 
Plardonnez-vous ls uns aux autres 
Chacun à sa misére. 
Quelquun vous appelle. 
Quiconque pourrait le faire 
Personne ne l'aime. 
Je ne dis rien 
Lời-dặn — 1) Chó nhâm chữ personne là nom với 
chữ personne là pronom | 
Vi du: Crest une personne de mérile (chữ personne 
đây là nom). 
2) Tiếng rien có khi cüng dùng như nom. 
Vị dụ : Un rien le fâche. 
3) Adj clifs indéfinis : aucun, autre, certain, nul, plusieurs, 
tel, tout khi dứng một minh thì cũng là pronoms indéfinis 
Vi dụ : Aucun ne mut en doute. 
Les autres ne sont pas venus 
Certains m'ont dit 
Plusieurs m'ont dit. 
Nul n'est prophèle dans son pays. 
Tel qui ril souvent a envie de pleurer. 
Tout n'est que vanilé 
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ĐOẠN THỨ NĂM 


Nói về verbe 


Verbe — Verbe là tiếng chi cho biết ràng người, 
loài vật hay cài gi làm việc gi. ` 
| Vi du : Minh récite sa leçon. 
k Le buffle tire la charrue, 
|! Le vent souffle dans les arbres. 
Chữ récile, buffle, souffle là verbes. 
Muốn đặt câu thì phải có verbe, hoặc đặt rõ, hoặc 
hiểu ngầm. Song muốn cho verbe chỉ rô thì cần 
phải có sujet, lại có khi có cà complément nữa. 


Sujet et complément du verbe 


Sujet du verbe.— Sujet du verbe là tiếng chỉ người, 
loài vật hay sự gi. làm việc nào mà verbe ấy chi. Bởi 
vậy, muốn biết tiếng nào là sujet thì đặt tiếng ai hay 
sự gì, trước verbe mà hỏi; tiếng giả nhời là ai hay 
là gì thì tiếng ấy là sujet 

Vị dụ: Nous faisons nolre devoir (chúng tôi làm bài) 

L'oiseau vole (con chim bay). 

Hỏi: Ai làm bài ? — Giá nhời: Chúng tôi; — Ai bay ? 
Con chim. — Chúng tôi và eon chim là sujet; nous 
sujet cho faisons; l'oiseau suje! cho vole. 

Complément du verbe. — Complément du verbe là tiéng 
làm cho tron nghia verbe 

Vi du: J'ai acheté un livre (tôi mua một quyền sách). 

Néu nói tói mua (jai acheté) khóng thói thi khóng 
biét tói mua gi. Vày chir livre là complément cho verbe 
acheté. 


< BE 2 


Có hai thr compléments : 

1:) Complément direct là tiếng làm cho trọn nghĩa 
verbe đứng liên với verbe chứ không nhờ tiếng nào 
đệm vào giữa | 

Vi du : J'aime mes parents. 

Je mange une banane. 

Muôn biết vb? nào có complément direct hay không 
thì đặt tiếng qui, quoi sau verbe ấy mà hỏi. 

Như hỏi ; Jaime qui ? - Mes parents. — Je mange 
quoi ? — Une banane. Vậy parents và banane là complé- 
ments directs. 

2°, Complément indirect là tiếng làm cho trọn nghĩa 
verbe mà phìi nhờ một tiếng khác đệm giữa nhu 
những tičag à, de, en dans, pour, sur, avec 
prépositions 


Vi dụ : Jécris à mon père. 


Muốn tim complément indirect của một verbe nào thì 
đặt tiếng à qui? à quoi? de qui? de quoi? pourquoi. ? sau 
verbe üy mä hỏi, tiếng già nhời lai là complément indi- 
rect, ga 

Như hỏi. j'écris à qui? à ms parents. - parents là 
complément indirect vì có préposition à ding trước. 

Còn môt thứ complément nữ: là complément circonstan- 
ciel dè chỉ thời giờ, nơi, chỗ, cách thế thì cũng là 
một thử complément indirect | | 

Vi du: Mon d-voir sera terminé dans une heure. Chữ 
une heure là compiément circonstanciel cho vrbe sera 
lerminé. 

Modification du verbe, 


(Sự thay đồi của verbe) 
Modification du verbe là cách thay đôi của verbe có bốn 
cách làm cho verbe thay đổi thề nọ ra thé kia là - 


_ UR. 
1: Nombre: 2: Personne; 3: Mode: 1: Temps 
Nombre là số. Verbe cũng có hai nombres là singulier 

và pluriel. Singulier là khi sujel ở singulier. 

Như: Je marche, tu cours, il s'assied. — Pluriel là 
khi sujet ở pluriel như : nous marchons, vous courez, ils 
s'asseyent. 

Personne là ngòi Verbe có ba ngòi nhu đã nói trong 
doan vë pronom. 

1:) Verbe à ngòi thứ nhất là khi sujet nó thuộc về 
ngòi thứ nhất nhw: je marche, nous marchons. 

2.) Verbe ö ngôi thử hai là khi sujet nó thuộc về 
ngôi thứ bai, nbw: tu marches, vous marche: 

3°) Verbe © ngòi thứ ba là khi sujel nó thuộc về 
ngôi thứ ba, như: il marche, ils marchent 

Mode lì cách thế - Có 5 modes đề mà chỉ cách thế 
verbe ra làm sao là indicatif, conditionnel, impératif, sub- 
jonctif và infinitif Năm modes ấy thi 4 modes goi là 
modes personnels nghĩa lì có ngôi thứ, còn mode sau gọi 
là mode impersonnel nghĩa là khóng có ngôi thứ. 

Temps là thi giò Co ba temps chính dé mà chỉ ba 
lúc việc lim của verbe xầy ra là : 

1:) Temps présent chỉ việc xây ra hiện tại 

2 ) Temps passé chỉ việc đã qua. 

3:) Temps futur chỉ việc sắp tới 

Khi muốn nói người, loài vật hay sự gi, cải gì, làm 
đã qua, đã xong rồi, thì dùng temps passé. 

Ví dụ: Le vent a seufflé hier ; 

Khi muốn nói người, loài vật, hay sự gi, cái gì, làm 
việc hiện tai lúc đang nói thì dùng temps présent 


Vi dụ: Le vent souffle aujourd'hui. 


ZUM t 


Khi muốn nói người, loài vật hay sự gi, cái gì sắp 
sửa làm thì düng temps futur 


Vi dụ: Le vent soufflera encore demain. 1 
1 


Conjugaison du verbe 
(Cách 
Chia một verbe cho ra nhiều thức tùy theo modes, ` 
temps, nombr’, personnes, thi gọi là conjuguer un verbe. f 
Còn cách chia thế ấy goi là eonjugaisog. 
Vày có bón conjugaisons, mà muốn phản biệt các 
conjugaisons ấy thì phải xét Infinitif tàn cùng bằng gi. 


chia verbe) 


Conjugaison thứ 1 là khi iafiniif tàn cùng bằng er, 
nhu : aimer. chantier, etc. ., 


Conjugaison thứ 2 là khi infinitif tàn cùng bằng ir, 
phu: fuir -Bénir., eic. 0 


Conjugaison thứ 3 là khi infinitif tàn cùng bằng oir, 
như : recevoir, devoir, etc. . . . . 


Conjugaison thứ 4 là khi infinitif tàn cùng bằng re, 
như : rendre, entendre, etc. . . 


Radical et terminaison. 


(Phân chỉnh và phần cuối). 


Trong mỗi verbe phàn ra làm hai phần : 

1:) Phân đầu, phần chính, goi là Radical; 2:) Phần 
cuối goi là Terminaison. Như aimer thi radical là aim, 
terminaison là er. Muốn biết radical thì bó phần tận 
cùng của infinitif di, eòn lại bao nhiêu là radical. | { 

| 
| 
| 
| 


Terminaisons có thứ riêng. có thứ chung. Terminaison 
riéng là cüng riéng mót it ngói theo conjugaison 

Nhu Conjugaison thứ 1 ba ngòi singulier du présent 
de l'indicatif là e, es, e 


VER 


Conjugaison thứ 2 ba ngòi singulier du présent de 
l'indicatif là is, is, it là terminaison riêng vì mỗi 
conjugaison không giống nhau. Terminaison chung là 
cũng giống nhau trong môi conjugaison. 

Như ba ngòi pluriel du présent l'indicatif, terminaison 
là ons, ez, ent, đó là terminaisons chung, vi conjugaison 
nào cũng như thế ca. 


Phần nhiều là terminaison chung, cho nén khi hoe 


một conjugaison thì hay dê v nhận terminaisons cho dé 
hoc các conjugaisons khác. 


Verbes auxiliaires avoir et être. 
Verbes auxiliaires là verbes giúp các verbes khúc 
đề chia trong các temps composés (thì kép) 
Có hai verbes auxiliaires là 1:; Verbe auxiliaire avoir 
2') Verbe auxiliaire être. 


Verbe auxiliaire Avoir. 
Mode  indieatif. 

. Présent : J'ai, tu as, il (elle) a, nous avons, vous 
avez, ils (elles) ont. 

Imparfait: J'avais, tu avais, il (elle) avait, nous 
aviens, vous aviez, ils (elles) avaient. 

Passé simple: leus, tu eus, il (elle) eut, nous 
eùmes, vous eütes, ils (elles) eurent. 

Passé composé: Jai eu, tu as eu, il (elle) a eu, 
nous avons eu, vous avez eu, ils (elles) ont eu. 

Passé antérieur ` Jeus eu, tu eus eu, il (elle) eut 
eu, nous eümes eu, vous eüûles eu, ils (elles) eurent eu. 

Plus que parfait : J'avais eu, tu avais eu, il (elle) 


avail eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils (elles) 
vaient eu. 
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Futur : J'aurai, tu auras, il (elle) aura, nous aurons 
vous aurez, ils /elles) auront. 

Futur antérieur : Jaurai eu, tu auras eu, il (elle) 
aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils (elles) 
auront eu. 
| Mode conditionnel 

Présent: J'aurais, lu aurais, il (elle) aurait, nous 
aurions, vous auriez, ils (elles) auraient. 

Passé : J'aurais eu, tu aurais eu, il (elle) aurait eu, 
nous aurions eu. vous auriez eu. ils (elles) auraient eu. 


Mode impératif. 
Présent: 2° personne du singulier : aie. 


Première personne du pluriel : ayons; 
Deuxième personne du pluriel : ayez. 


Mode subjonetif. 


Présent: Que j'aie, que lu aies, qu'il (elle) ait, que 
nous ayons, que vous ayez, quils (elles) aient. 


Imparfait: Que jeusse, que tu eussses, qu'il (elle) eût, 


que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils (elles) eussent, 


Fassé : Que j'aie eu, que tu aies eu, qu'il (elle) ait 
eu, que nous ayons eu, que vous ayez eu, qu'ils 
(elles) aient eu. 


Plus que parfait : Que jeusse eu, que tu eusses eu, 
quil (elle) eût eu, que nous eussions eu, que vous 
eussiez eu, qu'ils (elles) eussent eu 


Mode  infinitif. 
Présent: Avoir. — Passé: avoir eu. 
Mode participe : 


Présent: Avant, Passé : eu, eue, ayant 
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Lin OPEL 


Verbe auxiliaire ETRE. 


Présent : Je suis, tu es, il (elle) est, nous sommes, 
vous êtes, ils (elles) sont 


Imparfait : J'étais, tu étais, il (elle) était nous étions, 
vous étiez, ils (elles /étaient 


Passé simple : Je fus, (tu fus, il (elle) fut, nous fùmes, 
vous fütes, ils (elles) furent. 


Passé composé. J'ai élé, lu as été, A (elle) a été 
nous avons élé, vous avez £ié, ils (elles) ont été, 

Passé antérieur  Jeus été, lu eus été, il (ele) eut 
été, nous cümes été, vous eüles élé, ils (elles) eurent été. 


Plus que parfait: J'avais été, tu avais été, il (elle) 
avait élé, nous avions été, vous aviez été, ils (elles) 
avaient été 


Futur : Je serai, lu seras. il «elle; sera, nous serons, 
vous serez, ils (elles) seront, 


Futur antérieur : J'aurai élé, tu auras été, il (elle 
aura été, nous aurions élé, vous auriez été, ils (elles 
. auront été. 


Mode conditionnel 
Présent ` Je serais (u serais, il (elle) serait, nous se- 
lions. vous Seriez, ils (elles) seraient. 
Passé : J'aurais été, tu aurais été, il (elle) aurait été, 
nous aurions été, vous auriez été, ils (elles) auraient été. 
Mode impératif 


Présent : 2 personne du singulier : sois, 1*" personne 
du pluriel: soyons, 9* personne du pluriel: soyez. 
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Mode subjonetif 


Présent ; Que je sois, que tu sois, qu'il (elle soit, 
que nous soyons, que vous soyez, quils (elles) soient. 


Imparfait ` Que je fusse, que tu fusses, qu'il (elle) 
fùt, que nous fussions, que vous fussiez, qu'ils (elles) fussent. 


Passé : Que jaie été, que tu aies été, qu'il (elle) 
ait été, que nous ayons été, que vous ayez été, qu'ils 
(elles, aient été. 


Plus que parfait: Que jeusse été, que tu eusses été 
quil e!le, eùt été, que nous eussions été, que vous eussiez 
été, qu'ils (elles. eussent été. 


Mode infinitif. 


Présent: ètre, — Passé avoir été 
Mode participe 


Présent: étant,— Passé: été, ayant été. 


Première conjugaison. 
Chia các verbe tận cùng bằng ER. 


Verbe aimer. 
Mode indicatif 
Présent: J'aime, tu aimes, il (elle) aime, nous ai- 
mons, vous aimez, ils (elles) aiment. 
Imparfait: J'aimais, tu aimais, il (elle) aimait, nous D ; 
aimions, vous aimiez, ils (elles: aimaient. Hl 
Passé simple : J'aimai, tu aimas, il (elle) aima, nous 
aimámes, vous aimâtes, ils (elles) aimérent. 
Passé composé : Jai aimé, lu as aimé, il (elle) a 
aimé, nous avons aimé, vous avez «aimé, ils (elles) ont 
aimé. 
Passé antérieur: Jeus aimé, lu eus aimé, il (elle 


As à ee 


eut aimé, nous eümes aimé, vous eütes aimé, ils (elles) 
eurent aimé. | 

Plus que parfait: J'avais aimé, tu avais aimé, il 
felle) avait aimé, nous avions aimé, vous aviez aimé, 
ils (elles) avaient aimé. 

Futur: J'aimerai, tu aimeras, il (elle) aimera, nous 
aimerons, vous aimerez, ils (elles) aimeront 

Futur antérieur: J'aurai aimé, tu auras aimé, il 
(elle) aura aimé, nous aurons aimé, vous aurez aimé, 
ils (elles) auront aimé 


Mode conditionnel 


Présent: J'aimerais, tu aimerais, il elle, aimerait, 
nous aimerions, vous aimeriez, ils (elles) aimeraient 
Passé: J'aurais aimé, tu aurais aimé. il (elle) aurait 
aimé, nous aurions, aimé, vous auriez aimé, ils (elles) 
auront aimé, ` 
Mode impératif. 


Singulier 2° personne : aime. - Pluriel jore personne: 
aimons ; 2° personne : aimez. 


Mode subjonctif 


Présent : Que j'aime, que tu aimes, qu'il (elle) aime, 
que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils (elles) aiment. 

Imparfait. Que j'aimasse, que tu aimasses, quil (elle) 
aimât, que nous aimassions, que vous aimassiez, qu'ils 
elles) aimassent. 


Passé: Que j'aie aimé, que tu aies aimé, quil (elie) 
ait aimé, que nous ayons aimé, que vous ayez aimé, 
qu'ils (elles) aient aimé. 

Plus que parfait: Que j'eusse aimé, que tu euses 
aimé, ai) 1 (elle) eût aimé, que nous eussions aimé, 
que vous eussiez aimé, quils (elles) eussent aimé 


BE V —— 


Mode infinitif 
Présent: Aimer. — Passé : avoir aimé 
Mode participe 
Présent: Aimant. — Passé : aimé, aimée, ayant aimé. 
Lời-dặn — Những verbes nào khóng phái là irré- 
quliers, nghĩa là trừ, mà infinitif tàn cüng-bäng er 
thì chia như verbe trèn này. Như : chanter, donner, 
respecier v. V. 


Remarques sur les verbes de la 
fre conjugaison. | 


(Những dieu cần phải nhận kỹ v? những 


verbes o 1re conjugaison). 


L) Những verbes tàn cùng bằng cer, thì đánh dấu 
cédille dwòi c, khi c đứng trước a, o. Nhw: je dénonçai, 
nous prononcons. ` x 

2) Những verbes tàn cùng bằng ger thì thêm e 
muet, sau g, khi g đứng liên trước a, o. Như: 
Je mangeais, nous changeons. 

3°) Những verbes vần áp cùng infinitif có e muet 
nhw semer, acheter, achever, etc .… thì đồi e muet ấy 
ra è ouvert, khi vần tiếp theo nó có e muel. 

Vi du: Je sème, j'achèverai. 

Luật trừ. — Verbes appeler, jeter và các verbes bởi 
nó mà ra thì phải có hai chữ 1, hoặc hai t, khi 
đứng trước e muel. Như : J'appelle, je jetterai 

4°) Những verbes vần áp cùng có chữ é fermé như: 
révéler, protéger, succéder, etc.. thì cũng đội é fermé 
ra è ouvert, khi nó dingi trước e muet | 


ago 


Vi du: il révèle, je prolège, tu succéderas. 

Luật trir.— Song những verbes é liền với er như créer, 
dgréer, vân vân thì é không dói ra è. 

Vi dụ: je crée, tu crées, il crée. 

Những verbes tận cùng bäng yer, khi y đứng trước e 
muet thì đồi ra i. 

Vị du: Employer : ƒemploie. Essuyer : j'escuierai. 

Song mấy ø-rbes làn cùng là ayer, thì dôi ra i trước 
e mue! hay là dê y cũng được. Như: payer; có thé 
nói: Je paye, hay là je paie cũng được. 
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Deuxième conjugaison 
Chia các verbes tận cùng bằng IR 
Verbe finip 
Mode indicatif 
Présent: je /inis, tu finis, il (elle) finit, nous finis- 
sons. vous finissez, ils (elles) finissent. 
Imparfait : je /inissais, tu finissais, il (elle) finissait, 
nous finissions, vous /trissiez, ils (eiles) finissaient. 
Passé simple: Je finis, tu finis, il (elle) finit, nous 
linimes, vous  finites, ils (elles) /irirent. 
Passé composé: J'ai firi, tu as fini, il (elle) a fini. 
nous avons fini, vous avez fini, ils (elles) ont fini. 
Passé antérieur : J'eus fini, tu eus fini, il (elle) eut 
fini, nous eümes fini, vous eütes fini, ils (elles) eurent fini, 
Plus que parfait: J'avais fini, tu avais fini, il (elle) 
avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, ils (elles) 
avaient fini. 


Futur: Je finirai, tu finiras, il (elle) finira, nous fini- 
rons, vous /inirez, ils (elles) finiront. 

Futur antérieur: J'aurai fini, tu auras fini, il (elle) 
aura fini, nous aurons feni, vous aurez fini, ils (elles) 
auront fini. 

Mode conditionnel 

Présent : Je /inirais, tu /inirais, il (elle) finirait, nous 

Jinirions, vous finiriez, ils (elles) finiraient, 


Passé: J'aurais fini, tu aurais fini, il (elle) aurait fini, 
nous aurions fini, vous auriez f'ni,.ils (elles) auraient /íni. 


Mode impératif 
Singulier 2° personne: Finis. — Pluriel {f° personne : 
finissons.— Pluriel 2: personne : finissrz. 


Mode subjonctif 

Présent: Que je finisse, que tu finisses, qu'il (elle) 
finisse, que nous /inissions, que vous  finissiez, qu'ils 
(elles) finissent, 

Imparfait : Que je finisse, que tu /inisses, qu'il (elle) 
finit, que nous /inissions, que vous /finissiez, qu'ils (elles) 
finissent, 

Passé: Que j'aie fini, que tu aies fini, qu'il (elle) ait 
fini, que nous ayons fini, que vous ayez fini, qu'ils 
(elles) aient fini. 

Mode infinitif 

Présent: Finir. — Passé: avoir fini. 


Mode participe 
Présent: /inissant. - Passé: fini, finir, ayant fini. 
Lời dän.— Những verbes nào ở infinitif tận cùng 
bằng ir mà không ké vào số verbes irréguliers thì chia 
theo như verbe finir ở trên này, Như; avertir, punir, 
guérir, nourrir, vån vån. 


Remarques sur certains verbes de la 2° conjugaison. 

(Những điều cần phái nhận kj vê một ít verbes ở 
9° conjugaison). 

1 )Verbes bénir, participe passé thường là béni, như peu- 
ple béni, famille bénie. Song còn có parlicipe passé : 
bénit, bénite. 

Như: pain bénit, l'eau bénite. 

2) Verbe fleurir, chia như luật chung. Song khi nghĩa 
bóng là thịnh đạt thì participe présent và imparfait chia 
được hai cách là fleurissant hay là florissant, je fleu- 
rissais hay là je florissais. 

Vi du: Athènes florissait sous Périclés. 

3) Verbe hair vẫn có dấu tréma trên i, trừ ra: je 
hais, tu hais, ilhait và hais (imparfait). 
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Troisième conjugaison 
Chia các verbes tận cùng bằng OIR 
Verbe recevoiP 
Mode indicatif 

Présent: Je recois, tu recois il (elle) recoit, nous 
recevons, vous recevez, ils (elles) reçoivent. 

Imparfait: Je recev:is, tu recevais, il (elie) recevait, 
nous recevions, vous receviez, ils (elles) recevaient. 

Passé simple: Je rccus, tu reçus, il (elle) reçut, nous 
recümes, vous recütes, ils (elles) reçurent. 

Passé composé: J'ai reçu, tu as recu, 1! (elle) a recu, 
nous avons recu, vous avez recu, ils (elles) ont recu. 

Passé antérieur: Jeus recu, tu eus recu, il (elle) eut 
recu, nous eunes recu, vous eüles recu, ils (elles) eu- 
rent recu» 


Plus-que-parfait: J 'avais recu, tu avais recu, il (elle) 
avait recu, nous avions recu, vous aviez recu, ils (elles) 
avaient recu. 

Futur: Je recevrai, tu recevras, il (elle) recevra, nous 
recevrons, vous recevrez, ils (elles) recevront, 

Futur antérieur: J'aurais recu, tu auras recu, il telle) 
aura recu, nous aurons recu, vous aurez recu, ils (elles) 
auront recu. te 

| Mode conditionnel 

Présent: Je recevrais, tu recevrais, il (elle) recevrait, 
nous recevrions, vous recevriez, ils (elles) recevraient, 

Passé: J'aurais recu, tu aurais reçu, il (elle) aurait 
recu, nous aurions recu, vous auriez recu, ils (elles) 
auraient recu. 

Mode impératif 
Singulier: Recois. — Pluriel; recevons, recevez. 
Mode subjonetif 


Présent : Que je recoive, que tu recoives, qu'il (elle) 
recoive, que nous recevions, que vous receviez, qu'ils 
(elles) recoivent. 

Imparfait ` Que je recusse, que tu recusses, qu'il (elle) 
recüt, que nous recussions, que vous recussiez, qu'ils 
(elles) recussent. 

Passé : Que j'aie recu, que tu aies recu, qu'il (elle) 
ail recu, que nous ayons recu, que vous ayez recu, qu'ils 
(elles) aient recu. 

Plus-que-parfait : Que j'eusse recu, que tu eusses 
reçu, quil (elle) eût reçu, que nous eussions recu, que 
vous eussiez recu, qu'ils (elles) eussent recu. 


Mode infinitif 
Présent ` Recevoir — Passé: avoir recu, 
Mode participe 
Présent: Hecevant.— Passé: recu, reçue, ayant recu, 


SEE AR ue 


Lời dán. — Những verbe nào ở infinitif (tận cùng 
bằng evoir thì chia theo như Recevoir như; devoir, re- 
devoir, apercevoir. 

Cón các verbes khác tàn cùng bằng oir thì là verbes 
irréguliers. 

Trong các verbes devoir và redevoir thì đánh dấu ae- 
cent circonflexe o participe passé: dù, redü song féminin 
thì không: une somme due. — Redue. 
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Quatriéme conjugaison 
Chia các verbes tán cùng bằng RE 
Verbes rendre 

Présent: Je rends, tu rends, il (elle) rend, nous 
rendons, vous rendez, ils (elles) rendent. 

Imparfait : Je rendais, tu rendais, il (elle) rendait, 
nous rendions, vous rendiez. ils (elles) rendaient. 

Passé simple : Je rendis, tu rendis, il rendit, nous 
rendimes, vous rendites, iis (elles) rendirent. 

Passé composé : Jai rendu, tu as rendu, il (elle) 
a rendu, nous avons rendu, vous avez rendu, ils (elles) 
ont rendu. | 

Passé antérieur: Jeus rendu, tu eus rendu, il (elle) 
eu rendu, nous eümes rendu, nous eûles rendu, ils (elles) 
eurent rendu. 

Plus-que-parfait : J'avais rendu, tu avais rendu, il 
(elle) avait rendu, nous avions rendu, vous aviez rendu. 
ils (elles) avaient rendu. 

Futur : Je rendrai, {u rendras, il (elle) rendra, nous 
rendrons, vous rendrez, ils (elles) rendront. 

Futur antérieur : J'aurai rendu, tu auras rendu, il 
(elle) aura rendu, nous aurons rendu, vous aurez rendu, 
ils (elles) auront rendu. 


Mode conditionnel 


Présent ` Je rendrais, tu rendrais, il (elle) rendrait, 
nous rendrions, vous rendriez, ils (elles) rendraient. 

Passé : J'aurais rendu, tu aurais rendu, il (elle) au- 
rait rendu, nous aurions rendu, vous auriez rendu, ils 
(celles) auraient. rendu. 


Mode impératif 


Sinqulier : rends. Pluriel : rendons, rendez. 


Mode subjonctif 


Présent: Que je rende, que tu rendes, quil (elle) 
rende, que nous rendions que vous rendiez, qu'ils (elles) 
rendent 

Imparfait: Que je rendisse, que lu rendisses, qu'il 
(elle) rendit, que nous rendissions, que vous rendissiez, 
qu'ils (elles) rendissent. 

Passé : Que j'aie rendu, que tu aies rendu, qu'il 
(cile) ait rendu, que nous avons rendu, que vous ayez 
rendu, qu'ils (elles) aient rendu. 

Plus que parfait : Que j'eusse rendu, que tu eusses 
rendu, qu'il (ele)eüt rendu, que nous eussions rendu, 
que nous eussiez rendu, qu'ils (elles) eussent rendu. 


Mode infinitif 
Présent: rendre — avoir rendu. 
Mode participe 


Présent: rendant — Passé: reudu, rendue, avant rendu. 
Lói dán. — Nhüng verbes làn cüng bàng re mà khóng 
kẻ la irréguliers thì chia theo rendre. 


Như : Répondre, perdre... 


— À- 
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Luật trừ. — Những verbes tàn cùng bằng aindre, eindre, 
oindre, oudre, tre và nhiều verbes khác tàn cùng bàng 
re thì vào số verbes irréguliers.” 


Verbes irréguliers 


Verbes irréguliers ; Là verbes không chia theo luật 
chung như 4 conjugaisons chia ở trên. 
Conjugaison thu I 

Verbe aller ; Présent : je vais, tu vas, il va, nous 

allons, vous allez, ils vont. — Futur: j'irai. — Subjonctif 

présent ` que j'aille, — Impératif: va (vas-y), allons, allez. 


Verbe envoyer : Futur: jenverrai. 


Conjugaison thứ II 


Verbe acquérir : Indicatif présent : j'acquiers, tu 
acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, 
ils acquièrent.— Passé simple ` J'acquis, — Futur : J'ac- 


querrai. 


Verbe courir : Indicatif présent : Je cours, tu cours, 
il court. nous courons, vous courez, ils courent. Futur: 
Je courrai. : 


Conjugaison thứ III 


Verbe asseoir : Indicatif présent: J'assieds, tu assieds, 
il assied, nous asseyons, vous asseyez, ils assiéent hay 
là asseyent. — Futur ` J'assiérai hay j'asseyerai. 

Verbe savoir ` Indicatif présent ` Je sais, tu sais, il 
sail, nous savons, vous savez ils savent. — Futur: Je 
saurai, — Passé composé : J'ai su. | 


| 
| 


| 
i 
| 
| 
| 
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Corjugaisor thứ IV 

Verbe absoudre: Indicatif présent; J’absous, tu absous, 
il absout, nous absolvons, vous absolvez, ils absolvent, 

Verbe battre : Indicatif présent : Je bats, tu bats, il 
bat. nous battons, vous battez, ils battent. 

Verbe boire : Indicatif présent : Je bois, tu bois, il 
boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. 
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Verbe pronominal 
Verbe pronominal là verbe chia có hai pronoms 
chỉ về một ngôi, như; je me..., tu te..., il se, 
Vi du; de me repose. tu te reposes, il se repose, nous 


nous reposons, vous vous reposez, ils se reposent. 
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PHÁN THÜ HAI 
I. -- Vé câu (Proposition) 


Proposition là một câu trọn nghĩa. 

Vậy cho được trọn nghĩa thi môi proposition dei 
có ba phần chính là sujet verbe và complément hay attribut, 

Sujet là tiếng chỉ người, loài vật hay sự gì làm việc 
gì hay là ở thé nào trong câu, và thường thường nó 
đứng trên verbe. 

Sujet có khi là nom, có khi là pronom, có khi là 
infinitif. 

Verbe là tiếng nối attribut lại với sujet chỉ rõ sujet 
làm gi hoặc xâu tốt ra sao. 

Complément là tiếng chỉ thêm cho sujet hoặc cho 
attribut dé làm cho trọn nghĩa, hoặc rõ nghĩa hon: 


a 


ET + Il. 


Nhw nói: Je vais (tôi di) thì không biết tòi di đâu, 
nhưng nói : je vais au marché (lòi di chợ) chữ marché 
là complément làm cho rõ nghĩa rằng lôi di chợ. 

Attribut là tiếng chỉ việc làm hay là thé thức của 
sujet nhờ bói một verbe trong những verbes: être 
paraître, sembler, devenir, rester, tomber. | 

Vị du: Ils sont muets, je suis leur voix. La source 
devient un fleuve. Muets attribut cho ïls, voix attribut 
cho je, fleuve attribut cho source. 

Attribut có khi là adjectif như: je suis modeste, 
có kh» là nom nhu: je suis écolier, có khi là pronom 
nhw: Ces livres sont les miens. 


Nói qua vé Analyse 

Analyse nghĩa là giải ra từng chữ, tàng đoạn, lừng 
càu đề chỉ rõ mỗi chữ có địa vi gi trong câu; mỗi 
đoạn mỗi câu có những phần gi. Có hai thứ analyse, 
analvse grammaticale và analyse logique. 

Analyse grammaticale là phép giai tùng tiếng theo 
từng mối của sách meo dà day. 

Analyse logique là cách giây cho biết mói propo- 
sition và môi phần chinh trong mói proposition. 


Cách làm analyse grammaticale 


1') Analyse d'un nom.— Phải khai nó là thứ nào : 
nom commun hay là nom propre ? genre nào ? nombre nào ? 
nó làm gi trong càu : làm sujet attribut hay là complément. 

2:) Analyse d'un artiele.— Phải khai nó là thứ 
nào: simple, élidé hay ia contracté? genre nào ? nombre 
nào? nó chi ra cho tiéng nào? 

3') Analyse d'un adjectf.— Phải khai nó là thứ 
nào: qualificatif hay là déterminalif ? mà déterminatif 
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thì vé thứ nào? nếu là numéral thì phải nói cardinal 
hay là ordinal. Khai genre, nombre, nó hgp vói liếng 
nào? làm cho hợp nghĩa tiëng nào? 

Analyse d'un pronom.— Phải khai nó là thứ nào ; 
nếu là personnel thì phải nói nó là ngôi nào. Cũng 
phải kha: genre, nombre và nói nó thay cho tiếng 
nào? chi vé tiếng nào? làm gi, sujet hay là atlribut, 
hay là complément. 

9') Analyse d'un verbe.— Phải khai nó là loại nào; 
actif, passif, neutre elc... Conjugaison nào ? mode nào ? 
temps nào? Personne nào ? nombre nào? làm gi trong 
câu (vi verbe infinitif thi cüng làm sujet, atlribut và 
complément được). 

Cón analyse dun participe. d'un adverbe d'une pré- 
position, d'une conjonction, d'une interjeclion, và Analyse 
logique thi Quyén Nhi mói nói dén. Vày xem hét cuôn 
này nén xem đến cuốn : Meo chữ Pháp quyền H. 

Iï. — Accord de l'adjectif 
(Cách hop adjectif) . 

Adjectif phải hop với nom nên có hai giống và hai số. 

Luật ehung.— Nếu nom thuộc vé masculin singulier thi 
adjectif cüng đặt ở masculin singulier, nếu nom thuộc vé 
féminin singulier thì adjectif cũng đặt ở féminin singulier, 
nếu nom thuộc về masculin pluriel thì adjectif cũng về 
masculin pluriel, nếu nom thuộc về féminin pluriel thì 
adjectif cũng vẻ féminin pluriel. 

Vi du ; un homme prudent (masculin singulier) 
une femme prudente (féminin singulier) 
des hommes prudents (masculin pluriel) 
des femmes prudentes (féminin pluriel) 

Luật ehung.— 1:) Khi adjectif giúp ngh?a cho nhiều 
noms masculins singuliers thì nó vë masculin pluriel. 
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Vi du : Le père et le fils sont travailleurs. 

2:) Khi nó giúp nghĩa cho nhiều noms féminin singu- 
liers thì nó về féminin pluriel. 

Vi dụ : La mère et la fille sont travailleuses. 

Luật trir. — Khi adjectif giúp nghĩa cho nhiều noms 
masculins và môt nom féminin singulier hay nhiêu noms 
féminins singuliers hay pluriel thì tiếng adjectif phải đặt 
© masculin pluriel. 

Vi du : Le père et la mère sont travailleurs. 


Le père, la mère, le fils et la fille sont travailleurs. 


III. — Accord du verbe avec son sujet 
(Cách hop verbe vói sujet) 

Verbe phải hợp theo nombre và personne với sujet. 

1°) Khi sujet ở singulier thi verbe phải ở singulier. 
Vi dụ ; Le bœuf tire la charrue. (Vì bœuf làm sujet 
Ò singulier nén verbe tire phải hop với nó mà viết là 
singulier). 

2°) Khi sujet là pluriel thi verbe cüng phải là pluriel. 

Vi du : Les bœufs tirent la charrue. 

3°) Khi sujet là hai noms singuliers hay một nom sin- 
gulier, một nom pluriel thì verbe phải viết pluriel. 

Vi du: Le bœuf et le buffle tirent la charrue. 

Un bœuf et deux buïfles tirent la charrue. 

4°) Khi sujet về ngôi thứ nhất số ít thì verbe cũng 
phải ở về ngòi thứ nhàt số it. 

Vi du: Je mange une Banane. 

Khi sujet vé ngòi thứ nhất số nhiều thi verbe cũng 
phải ở vé ngòi thứ nhất số nhiều. 

Vi du: Nous mangeons une Banane. 


Như thế là verbe phải hợp theo personne và nombre 
với sujet. 
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Quelques fautes courantes 
(Mó! vài lôi thông thường) 
a, as, à. 


1:) A là có, không có accent grave (dâu huyền) 
düng khi có thé dé chữ il hay chữ elle trước nó, hay 
khi ta có thê thay nó được là avait. 

Vi du: Mon père a un chapeau. (Il ou elle a un 
chapeau). Mon père avait un chapeau. 

2*) As (verbe avoir 2* personne du singulier du 
présent de l'indicatif) đứng trước hay sau pronom tu hay 
expression toi qui. 

Vi du: Tuas un livre. As-tu appris ta leçon. C'est 
toi qui as ri. 

3:3 À có accent grave là ở, dùng trước nom hay pronom. 

Vi du: Je vais à l'école. Mon père a donné à Nam 
un livre. As-lu quelque chose à me dire. 


Ce, se 


1-) Ce viết C đứng trước nom, trước adjectif di 
theo một tiếng nom và khi đứng trước những chữ qui, 
que quoi, dont. 

Vi dụ : Ce livre est à mo, Ce beau livre m'intéresse 
lais bien ee que tu fais. 

2:) Se việt s thì đứng trước verbe, khi người ta 
có thé d? chữ iliis, elle hav elles (rước nó. 

Vi du: Mon père se biesse à la main (il se blesse à la 
ihalli. 
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Ces, ses 


Ces và ses bao giờ cũng dé truóc uom pluriel hay môt 
adjectif di theo một Deng nom pluriel. 


1-) Ces viết € khi nom có th? di theo tiéng là hay ci, 


dùng dé chi. Ces dày là adjectif démonstralii. 


Vi du : Ces élèves sont polis (Ces élèves là sont polis, hay 
là ces élèves ci sont polis). 
2:)Ses S khi nó chỉ sự có, nó là adjectif possessif. 


Vi du : Mon frère a perdu ses livres. 
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Dont. done 


1:) Dont viết t khi người ta có thé thay nó boi chữ de 
qui, duquel, de laquelle, desquelles. 

Vi dụ : la maison dont je vous parle est jolie (la maison 
de laquelle je vous parle). 

2-) Done viét c khi khác — 


Cón chir don là nom commun : le don, un don. 


On, ont 
1°) On dùng khi nó đứng trước verbe 
Vi du: on mange, on boit. 
2°) Ont có t dùng khi người ta có thé đề chữ ils hay 
elles truòc nó hay người ta có thé thay nó !ói avaient. 
Vi du: Ces élèves ont appris leurs leçons, ces élèves 
avaient appris leurs leçons hay là ils ont appris. 
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Ou, oü 
1°) Ou không có accent grave dùng khi nó có thé thay — | 
bởi chữ ou bien nghĩa là hay là : 


Vi du: Je vais à la mer ou à la campagne (. . . ou bien 
à la campagne. 
2°) Où co accent grave khi nó chỉ noi chó. 


Vi du : Où allez vous ? (Dans quel endroit allez-vous) ? 


Peu, peut, peux. 
1') Peu nghĩa là một it. 


Vi du: Il a peu de courage. Donnez moi un peu de sel 4 

2:) Peut dùng khi người ta có thề dà trước nó ehir M 
i hay elle. 

Vi du: Mon frère peut vous accompagner il pent 
vous accompagner. 

3*') Peux dùng sau pronom je, tu. 

Vi du: Je peux faire ce travail. Tu peux aller au cinéma. 
Peux-tu m'aider à faire cela ? 

Khi nào verbe ở infinitif | 

1') Verbe viết infinitif (nghĩa là verbe thé nào thì 
viết nguyên thé, chưa chia ra) khi đứng trước chữ de, 
en, à, pour voi là prépositions. 


Vi du: Il a fini de parler; elle continne à coudre. 

2:) Khi nó có verbe khác đứng trước nó, trừ ra 
verbe avoir và étre. 

Vi du L'oiseau vient roucouler. 

Cón khi nó düng thay cho adjectif thi khóng ké. 

Vi du; Je vois penché le doux visage de ma mere. 
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